
PHỤ LỤC  
 (Ban hành kèm theo Báo cáo số 284-BC/TU, ngày 27/4/2018  

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên) 

----- 

 

Phụ lục 1: Danh mục văn bản ban hành triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 

 

TT Số hiệu văn bản 
Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu nội dung 

1  

Chương trình hành 

động số 23-CTr/TU, 

ngày 28/10/2008 

Tỉnh ủy 

Thái 

Nguyên 

Về “thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 

7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời 

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước” 

2  

Đề án số  

07-ĐA/TU, ngày 

17/8/2011 

Tỉnh ủy 

Thái 

Nguyên 

Về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 

chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất 

lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 

2011 - 2015”. 

3  

Nghị quyết số  

04-NQ/TU, ngày 

22/11/2011 

Tỉnh ủy 

Thái 

Nguyên 

Về “Công tác cán bộ giai đoạn 2011 - 

2015, định hướng đến năm 2020”. 

4  

Đề án số  

10-ĐA/TU, ngày 

08/8/2012 

Tỉnh ủy 

Thái 

Nguyên 

Về “Xây dựng, củng cố, phát triển đảng 

viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp 

giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến 

năm 2020”. 

5  

Quyết định số 

1207-QĐ/TU, ngày 

28/8/2012 

 

Tỉnh ủy 

Thái 

Nguyên 

Thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 27-

NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Bí thư 

(khoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức 

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước 

6  

Kế hoạch số 28-

KH/TU, ngày 

08/8/2012 

Tỉnh ủy 

Thái 

Nguyên 

Về đào tạo dự nguồn cán bộ cho chức 

danh bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên 

7  

Kế hoạch số  

30-KH/TU, ngày 

28/8/2012 

 

Tỉnh ủy 

Thái 

Nguyên 

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực 

hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây 

dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước 
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8  

Đề án số  

11-ĐA/TU, ngày 

24/9/2012 

Tỉnh ủy 

Thái 

Nguyên 

Về “Đào tạo 80 thạc sĩ và 20 tiến sĩ theo 

tinh thần Nghị quyết số 04-NQTU, ngày 

22/11/2011 về công tác cán bộ giai đoạn 

2011-2015, định hướng đến năm 2020”. 

9  

Báo cáo số  

155-BC/TU, ngày 

30/11/2012 

 

Tỉnh ủy 

Thái 

Nguyên 

Về “Báo cáo tình hình thực hiện NQ 27 -

NQ/TW ngày 6/8/2008 của BCH TW 

(khoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức 

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước”. 

10  

Chỉ thị số 45-

CT/TU, ngày 

28/10/2014 

Tỉnh ủy 

Thái 

Nguyên 

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với 

công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn 

tỉnh, trong đó có nội dung: “Quan tâm 

công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, 

sử dụng, quản lý cán bộ người dân tộc 

thiểu số trong hệ thống chính trị và cán bộ 

trong hệ thống cơ quan làm công tác dân 

tộc ở các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ 

cơ sở”. 

11  

Đề án số  

06-ĐA/TU, ngày 

22/11/2016 

Tỉnh ủy 

Thái 

Nguyên 

Về “Nâng cao chất lượng, tổ chức cơ sở 

đảng tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững 

mạnh, giai đoạn 2016 -2020”. 

12  

Kế hoạch số 

34/KH-UBND, 

ngày 16/12/2011 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

Về “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2011 -

2015” 

13  

Kế hoạch số 

46/KH-UBND, 

ngày 31/12/2012 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

Về “Thực hiện Quyết định số 294/QĐ-

BNV, ngày 03/4/2012 ban hành kế hoạch 

triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-

TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015”. 

14  

Báo cáo số  

101-BC/BTGTU, 

ngày 04/01/2012 

Ban Tuyên 

giáo Tỉnh 

ủy 

Về “Báo cáo tình hình triển khai Nghị 

quyết số 27-NQ/TW (khoá X) ngày 

06/8/2008 về xây dựng đội ngũ trí thức 

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước”. 

15  

Hướng dẫn số 

 52-HD/ĐKT, ngày 

29/8/2012 

Ban Tuyên 

giáo Tỉnh 

ủy 

Về “Hướng dẫn kiểm tra việc lãnh đạo, 

chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết số 27-

NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Bí thư 

(khoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức 

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước”. 

http://qlvb.tng.dcs.vn/btgtu/vbdi.nsf/str/216372B4292AF7034725809A00484100?OpenDocument
http://qlvb.tng.dcs.vn/btgtu/vbdi.nsf/str/216372B4292AF7034725809A00484100?OpenDocument
http://qlvb.tng.dcs.vn/btgtu/vbdi.nsf/str/A40038332E91C4454725809A00483BC1?OpenDocument
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16  

Báo cáo số  

172-BC/BTGTU, 

ngày 25/10/2012 

Ban Tuyên 

giáo Tỉnh 

ủy 

Về “Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ 

đạo và thực hiện Nghị quyết số 27-

NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức 

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước tại Đảng bộ thị xã 

Sông Công”. 

17  

Báo cáo số 173-

BC/BTGTU, ngày 

25/10/2012 

Ban Tuyên 

giáo Tỉnh 

ủy 

Về “Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ 

đạo và thực hiện Nghị quyết số 27-

NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức 

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước tại Đảng bộ Đại học 

Thái Nguyên”. 

18  

Báo cáo số 174-

BC/BTGTU, ngày 

25/10/2012 

Ban Tuyên 

giáo Tỉnh 

ủy 

Về “Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ 

đạo và thực hiện Nghị quyết số 27-

NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức 

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước tại Đảng bộ thành 

phố Thái Nguyên”. 

19  

Báo cáo số 175-

BC/BTGTU, ngày 

25/10/2012 

Ban Tuyên 

giáo Tỉnh 

ủy 

Về “Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ 

đạo và thực hiện Nghị quyết số 27-

NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức 

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước tại Đảng bộ Khối 

các cơ quan tỉnh”. 

20  

Kế hoạch số 69-

KH/BTGTU, ngày 

07/11/2017 

Ban Tuyên 

giáo Tỉnh 

ủy 

Tổ chức gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ tiêu 

biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2017 

21  

Báo cáo số 393-

BC/BTGTU, ngày 

21/11/2017 

Ban Tuyên 

giáo Tỉnh 

ủy 

Về “Tình hình đội ngũ trí thức, văn nghệ 

sĩ tỉnh Thái Nguyên năm 2017”. 
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Phụ lục 2: Tình hình triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW 

 

Đơn vị 

Chưa 

quán 

triệt 

Đã 

quán 

triệt 

Đối tượng quán 

triệt 
Phương thức quán triệt 

Cán bộ 

chủ 

chốt 

Đảng 

viên 

từng chi 

bộ 

Học tập 

chuyên 

đề độc 

lập 

Lồng 

ghép 

với các 

chuyên 

đề khác 

Lồng 

vào 

cuộc 

họp chi 

bộ 

Cấp tỉnh  x 
x  x 

  

Cấp 

huyện 
 x x   x  

Cấp xã 
 x  x   x 
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Phụ lục 3: Thực trạng đội ngũ trí thức đang làm việc tại địa phương, đơn vị  

STT 

 
Tên đơn vị 

Số cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động 

Trình độ chuyên môn 

Tổng số Nữ Dân tộc 

ít người 

GS PGS Tiến 

sỹ 

Thạc 

sỹ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Khác 

1. Huyện ủy Võ Nhai 2026 1396 1178 - - - 21 887 595 588 2 

2. Huyện ủy Đồng Hỷ 767 - 33 - - - 79 461 1 130 18 

3. Thị ủy Phổ Yên 2120 1907 162 - - - 40 1150 489 441 - 

4. Huyện ủy Định hóa 3171 1876 2122 - - - 78 1535 649 838 71 

5. Thành ủy Thái Nguyên 6563 4899 866 2 10 39 834 4127 509 622 366 

6. Thành ủy Sông Công 506 228 14 - - - 34 333 21 76 42 

7. Huyện ủy Đại Từ 2915 2638 768 - - - 33 2066 604 630 71 

8. Huyện ủy Phú Lương 2500 - - - - - 56 1535 584 325 0 

9. Huyện ủy Phú Bình 2687 2031 203 - - - 43 199 303 301 50 
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10. Đảng ủy Công an tỉnh 1326 259 372 - - - 31 1295 - - - 

11. Đảng ủy Cảnh sát PCCC 208 26 78 - - - 4 111 - - 93 

12. Đảng ủy Bệnh viện TW TN 918 144 259 - - 35 121 245 403 - 112 

13. Đảng ủy Quân sự tỉnh 936 76 88 - - 1 2 204 135 280 214 

14. Đảng ủy CTCP Gang Thép 4507 318 - - - - 18 603 1000 803 - 

15. Đảng ủy CTCP KLM-VIMICO 1317 316 398 - - - 4 294 22 408 589 

16. Đảng ủy Khối CCQ tỉnh 3553 1603 484 - - 9 639 2524 149 387 213 

17. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 5098 - - - - - 217 2713 594 582 - 

18. Đảng ủy Công ty CPĐT&SX CN 749 - - - - - - 131 29 94 495 

19. Đảng ủy Đại học TN 4199 2359 558 15 149 650 2224 951 39 - 171 

Tổng 46066 20076 7583 17 159 734 4478 21364 6126 6505 2507 
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